12

120. THỂ LOẠI ÂM NHẠC (genre of music), một dạng điển hình hoá về phương diện nội dung tác phẩm âm nhạc. Khái niệm thể loại đầu tiên được xuất hiện ở các nghiên cứu về thi pháp trong mối quan tâm lớn về phân loại các tác phẩm nghệ thuật để dễ quản lý và thuyết phục, điều kiện hoá hiểu biết của chúng ta về thế giới. Trong nghệ thuật âm nhạc, người ta thường chia ra hai lĩnh vực chính: thanh nhạc (tức là âm nhạc cho các giọng người) và khí nhạc (là âm nhạc cho các nhạc cụ). Các thể loại phổ biến của thanh nhạc là: Ca khúc, Liên khúc, Trường ca, Aria, Hợp ca, Hợp xướng, Ôratôriô, Căngtat v.v... Còn các thể loại phổ biến của khí nhạc là: Prêluyt, Nôctuyêc, Balat, Rapxôđi, Caprixiô, Xônat, Tam tấu, Tứ tấu, Ngũ tấu, Uvectuya, Thơ giao hưởng, Bản giao hưởng, Côngxectô .v.v...
Sự phức tạp và không phân định rõ ràng của khái niệm TLÂN cũng là do không phải các yếu tố xác định nó đồng thời có sức mạnh/vị trí quan trọng như nhau. Chính các nhân tố này có thứ tự khác nhau và có thể xuất hiện dưới dạng kết hợp đa dạng với mức độ khác nhau của điều kiện tương hỗ. Vì vậy, trong khoa học âm nhạc có nhiều hệ thống khác nhau của phân loại khái niệm TLÂN. Chúng phụ thuộc vào việc nhìn nhận yếu tố nào của thể loại âm nhạc được coi là chính, quan trọng hơn. Vd, GS.TSKH. V.A. Tsukkerman (1903-1988) đặt lên hàng đầu yếu tố nội dung, còn với GS.TSKH. A.N. Sokhor (1924-1977) là xã hội và mục đích tồn tại của sinh hoạt âm nhạc. Thậm chí, trong diễn trình lịch sử của nghệ thuật âm nhạc đôi khi chúng ta còn gặp cả trường hợp “thể loại trong thể loại”. Các aria, khúc hoà tấu (ensemble), hát nói (recitative), hợp xướng (choir), đoạn nhạc giao hưởng… có trong opera cũng có thể được xác định là các thể loại khác nhau của thanh nhạc và khí nhạc. Vì vậy, khi phân loại thể loại cần phải xác định yếu tố nào hoặc sự kết hợp của những yếu tố nào là quyết định.

Các TLÂN mới cũng không ngừng xuất hiện trong đời sống âm nhạc, chúng ảnh hưởng và tương tác với các thể loại âm nhạc khác. Vd, sự bắt đầu hình thành của các Tổ khúc khí nhạc với nguồn gốc từ dân vũ  có từ thời Phục hưng cũng chính là một trong những nguồn gốc tạo thành hình thức liên khúc giao hưởng sau đó. Từ thế kỷ XIX tính thi ca của các bài hát được gắn với thể loại nhảy múa làm phong phú thêm nội dung tâm lý - trữ tình. 

Các TLÂN sinh hoạt chứa đựng trong nó âm điệu và tiết tấu điển hình của thời đại, của môi trường xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của âm nhạc chuyên nghiệp. Các thể loại bài hát - điệu nhảy sinh hoạt của Đức, Áo, Hungary, Slavian là một trong những nền tảng hình thành Trường phái âm nhạc cổ điển Viên. Có thể thấy rõ điều này qua các giao hưởng thuộc thể loại dân gian của J. Haydn. Bên cạnh đó, các thể loại âm nhạc cách mạng mới của nước Pháp đã mang tính anh hùng ca vào sáng tác âm nhạc giao hưởng của L.V. Beethoven. Còn sự xuất hiện của các trường phái dân tộc trong âm nhạc luôn gắn liền với sự chú ý tới di sản âm nhạc dân gian của các nhà soạn nhạc như: F. Schubert, F. Chopin, P.I. Tchaikovsky, M.P. Mussorgsky, J. Bizet, G. Verdi… 

Vào thế kỷ XX, các TLÂN sáng tác cho sự tham gia đồng thời của các nghệ sĩ biểu diễn và khán giả đã xuất hiện trở nên phổ biến. Điển hình là các opera dành cho trẻ em của P. Hindemith và B. Britten. Ở đây, thành phần người biểu diễn và phương thức biểu diễn là nhân tố quyết định sự phân loại của các thể loại âm nhạc.

TLÂN là một khái niệm phức tạp và đa nghĩa nhưng đặc biệt quan trọng đối với kho tàng các tác phẩm âm nhạc tồn tại trong diễn trình lịch sử. Nó có mối liên hệ giữa nguồn gốc và ý nghĩa cuộc sống, giữa phương pháp, điều kiện thực hiện và sự cảm nhận … cũng như những đặc thù về nội dung và hình thức của tác phẩm âm nhạc. Khái niệm thể loại có ở tất cả các loại hình nghệ thuật, trong lĩnh vực âm nhạc, do đặc thù của mình, nó dường như nằm ở ranh giới giữa nội dung và hình thức, nhưng nó thường được nhìn nhận thiên về phương diện nội dung của tác phẩm âm nhạc.
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